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1 1467010004 Triệu Thanh An 04.08.1987 Nữ 5.0 7.0 7.0 6.84 Đạt

2 1467010007 Nguyễn Phương Anh 07.12.1991 Nữ 9.0 7.5 7.5 8.00 Đạt

3 1467010009 Nguyễn Thị Thúy Anh 20.04.1990 Nữ 6.5 7.0 5.0 6.92 Đạt

4 1467010017 Nguyễn Thị Thái Hằng 06.01.1992 Nữ 5.5 7.5 6.5 7.14 Đạt

5 1467010018 Nguyễn Ngọc Bích 20.12.1988 Nữ 6.5 6.5 8.0 6.82 Đạt

6 1467010028 Phạm Thái Chinh 23.02.1992 Nữ 9.0 6.5 5.0 7.02 Đạt

7 1467010042 Hoàng Thị Thùy Dung 20.09.1986 Nữ 7.0 6.0 5.0 7.14 Đạt

8 1467010044 Nguyễn Thùy Dung 08.04.1990 Nữ 8.0 7.0 5.0 6.73 Đạt

9 1467010050 Ngô Đại Dương 21.11.1987 Nam 7.5 6.5 6.5 7.72 Đạt

10 1467010055 Ngô Thị Hồng Giang 25.06.1992 Nữ 8.0 7.5 5.5 7.08 Đạt

11 1467010062 Lê Ngọc Hà 17.07.1983 Nữ 8.0 7.0 6.5 6.79 Đạt

12 1467010065 Nguyễn Thị Thu Hà 21.07.1989 Nữ 6.0 7.5 7.0 6.65 Đạt

13 1467010066 Nguyễn Thị Thu Hà 23.10.1985 Nữ 6.5 6.5 5.0 6.81 Đạt

14 1467010069 Phạm Hoàng Hà 05.12.1988 Nam 6.0 5.5 5.0 6.70 Đạt

15 1467010070 Tạ Thu Hà 16.12.1991 Nữ 6.0 7.5 6.5 7.30 Đạt

16 1467010076 Hoàng Thị Thu Hằng 16.04.1986 Nữ 5.0 7.0 6.0 6.33 Đạt

17 1467010079 Nguyễn Thị Thu Hằng 14.06.1977 Nữ 6.0 7.5 6.0 6.75 Đạt

18 1467010080 Nguyễn Thị Thu Hằng 09.09.1991 Nữ 8.0 7.0 6.5 6.61 Đạt

19 1467010083 Tạ Thị Thu Hằng 06.02.1991 Nữ 8.0 7.0 5.0 7.00 Đạt

20 1467010088 Đỗ Thị Hạnh 30.08.1990 Nữ 5.0 7.0 6.5 6.66 Đạt

21 1467010089 Nguyễn Thị Hải Hạnh 30.10.1984 Nữ 9.5 7.5 5.0 6.76 Đạt

22 1467010094 Nguyễn Thị Hảo 06.12.1990 Nữ 6.5 6.5 8.0 6.58 Đạt

23 1467010100 Nguyễn Thị Hoa 12.05.1982 Nữ 7.0 8.5 7.0 7.02 Đạt

24 1467010103 Phạm Ngọc Hoa 20.08.1988 Nữ 9.0 7.0 7.0 7.32 Đạt

25 1467010118 Nguyễn Thị Hương 10.08.1983 Nữ 8.5 6.5 7.0 6.74 Đạt

26 1467010119 Nguyễn Thị Minh Hương 16.08.1987 Nữ 7.0 6.5 6.0 6.41 Đạt

27 1467010128 Đỗ Thu Huyền 30.11.1989 Nữ 7.0 7.5 6.5 6.72 Đạt
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28 1467010144 Trần Thị Lan 10.05.1985 Nữ 8.5 6.5 7.0 6.72 Đạt

29 1467010145 Trần Thị Thúy Lan 16.09.1990 Nữ 9.5 7.0 6.5 6.59 Đạt

30 1467010150 Nguyễn Thị Bích Liên 08.12.1981 Nữ 7.5 6.5 6.0 6.31 Đạt

31 1467010153 Bạch Diệu Linh 02.10.1992 Nữ 8.5 8.0 6.0 6.77 Đạt

32 1467010154 Bùi Thị Thùy Linh 08.12.1991 Nữ 9.5 8.5 6.0 7.09 Đạt

33 1467010163 Chu Thị Phương Loan 09.09.1988 Nữ 6.0 6.5 6.0 6.16 Đạt

34 1467010178 Trịnh Tuyết Mai 03.11.1991 Nữ 8.5 8.0 7.0 7.40 Đạt

35 1467010185 Nguyễn Trà My 22.12.1992 Nữ 6.5 8.0 5.0 7.07 Đạt

36 1467010187 Nguyễn Thị Mỹ 15.11.1990 Nữ 5.0 6.0 5.0 6.05 Đạt

37 1467010193 Trần Thị Thúy Nga 03.07.1986 Nữ 7.0 6.5 7.0 6.82 Đạt

38 1467010195 Nguyễn Thị Kim Ngân 17.10.1990 Nữ 5.5 6.5 5.5 6.78 Đạt

39 1467010207 Nguyễn Thị Nhàn 03.06.1988 Nữ 7.0 7.0 7.0 6.88 Đạt

40 1467010208 Phạm Thị Nhàn 04.06.1992 Nữ 5.0 7.0 5.5 6.93 Đạt

41 1467010220 Hoàng Thế Phúc 03.02.1987 Nam 6.5 7.0 5.0 6.45 Đạt

42 1467010221 Nguyễn Thị Minh Phúc 28.09.1990 Nữ 7.5 7.0 5.0 6.36 Đạt

43 1467010224 Lê Thị Hà Phương 02.06.1990 Nữ 5.0 7.0 5.0 6.03 Đạt

44 1467010231 Trần Thị Phương 17.07.1991 Nữ 7.0 8.0 5.0 6.44 Đạt

45 1467010235 Nguyễn Hồng Quân 20.10.1979 Nam 5.0 7.0 5.0 6.28 Đạt

46 1467010236 Vũ Thị Quế 20.06.1989 Nữ 7.0 6.5 5.0 6.08 Đạt

47 1467010239 Đoàn Thị Trúc Quỳnh 07.11.1981 Nữ 5.5 8.0 5.0 6.88 Đạt

48 1467010241 Bùi Tiến Sinh 14.01.1980 Nam 7.5 7.5 5.0 6.59 Đạt

49 1467010246 Lê Thị Tâm 16.10.1988 Nữ 7.0 8.0 6.0 7.00 Đạt

50 1467010248 Tống Thanh Tâm 04.01.1991 Nữ 7.0 7.5 6.0 7.31 Đạt

51 1467010249 Lưu Thị Tân 03.05.1984 Nữ 7.0 8.0 6.0 6.36 Đạt

52 1467010251 Trần Thị Thắm 08.02.1986 Nữ 8.0 7.5 6.5 6.74 Đạt

53 1467010260 Nguyễn Băng Thanh 19.11.1990 Nữ 7.0 7.0 6.5 6.84 Đạt

54 1467010261 Nguyễn Hà Thanh 19.10.1986 Nữ 9.0 7.0 5.5 7.48 Đạt

55 1467010263 Nguyễn Trung Thành 29.07.1985 Nam 6.0 6.0 5.0 5.88 Đạt

56 1467010268 Trần Thế 19.02.1989 Nam 6.5 7.0 5.0 7.18 Đạt

57 1467010273 Nguyễn Thị Kim Thoa 23.10.1985 Nữ 8.0 8.0 5.0 6.92 Đạt

58 1467010279 Trần Thị Thu 09.09.1989 Nữ 9.0 6.5 5.0 7.41 Đạt

59 1467010281 Trần Thị Minh Thu 25.01.1978 Nữ 6.0 7.5 5.0 6.53 Đạt

60 1467010289 Nguyễn Thị Thùy 09.04.1992 Nữ 6.5 7.0 5.0 7.00 Đạt
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61 1467010300 Đào Thị Trang 15.05.1991 Nữ 5.0 6.0 6.0 6.58 Đạt

62 1467010302 Lê Thị Trang 14.11.1992 Nữ 7.0 6.5 6.5 7.24 Đạt

63 1467010304 Nguyễn Huyền Trang 21.07.1986 Nữ 7.5 8.5 5.0 6.91 Đạt

64 1467010305 Nguyễn Thị Trang 27.05.1991 Nữ 5.0 8.0 6.0 6.78 Đạt

65 1467010309 Phan Thị Hoài Trang 10.02.1989 Nữ 7.5 7.0 7.0 7.00 Đạt

66 1467010314 Vũ Hoài Trang 04.03.1990 Nữ 5.0 8.0 5.0 6.64 Đạt

67 1467010316 Vũ Thị Trang 04.04.1986 Nữ 5.5 7.0 5.0 6.46 Đạt

68 1467010317 Nguyễn Hoàng Trung 29.12.1984 Nam 5.0 6.5 5.5 5.73 Đạt

69 1467010320 Nguyễn Ngọc Tuấn 04.02.1991 Nam 7.0 6.5 5.5 6.69 Đạt

70 1467010322 Nguyễn Văn Tuyên 01.09.1979 Nam 5.0 6.5 5.0 6.11 Đạt

71 1467010332 Lương Thị Vân 14.04.1989 Nữ 6.5 6.5 5.0 6.39 Đạt

72 1467010339 Đào Thị Thanh Xuân 19.02.1982 Nữ 5.0 7.0 6.0 7.00 Đạt

73 1467010340 Nguyễn Thị Xuân 02.08.1992 Nữ 5.0 6.5 5.5 6.49 Đạt

74 1467010341 Đặng Thị Xuyến 02.06.1992 Nữ 5.5 8.0 6.0 6.56 Đạt

75 1467010342 Lê Hải Yến 15.02.1992 Nữ 8.0 7.5 7.0 7.62 Đạt

76 1467010344 Trần Thị Yến 26.09.1989 Nữ 7.5 6.5 6.5 6.47 Đạt

77 1467010351 Trần Thị Lan Anh 06.12.1986 Nữ 6.5 7.0 5.0 6.89 Đạt

78 1267010193 Nguyễn Thị Phi Nga 13.12.1968 Nữ 7.0 6.5 4.0 6.57 Đạt

79 1367010014 Trịnh Thị Minh Anh 08.01.1991 Nữ 7.0 6.5 5.5 6.99 Đạt

80 1367010309 Phan Hồng Vân 14.06.1986 Nữ 5.0 6.5 5.0 6.31 Đạt

81 1367010312 Trần Thị Xuân 14.02.1986 Nữ 6.0 7.0 7.0 6.66 Đạt

82 1367010288 Triệu Kiều Trang 28.06.1991 Nữ 5.5 8.0 7.0 8.01 Đạt K.2013

83 1167010186 Vũ Thanh Nga 10.02.1987 Nữ 7.0 7.0 5.0 6.32 Đạt K.2011

84 1167010222 Vũ Minh Phương 07.08.1981 Nữ 5.5 7.0 6.0 6.32 Đạt K.2012

85 1267010247 Nguyễn Văn Thao 16.12.1987 Nam 6.0 6.0 5.0 5.87 Đạt K.2012

86 1367010149 Nguyễn Thị Giao Linh 10.11.1989 Nữ 7.0 6.0 7.0 6.65 Đạt K.2012

87 1067010347 Bùi Tiến Dũng 21.02.1985 Nam 2.5 6.0 5.0 / K. Đạt

88 1367010036 Phí Mạnh Cường 25.03.1978 Nam 1.5 8.0 4.5 6.44 K. Đạt

89 1467010001 Đỗ Thúy An 18.10.1992 Nữ 3.5 6.5 4.0 6.19 K. Đạt

90 1467010013 Trần Tuấn Anh 26.12.1987 Nam 3.0 8.0 0.0 6.37 K. Đạt

91 1467010020 Bùi Thị Bình 15.06.1985 Nữ 7.5 6.5 4.0 6.98 K. Đạt

92 1467010029 Ngô Văn Chung 19.02.1989 Nam 3.0 6.0 4.0 6.09 K. Đạt

93 1467010054 Đào Thị Duyến 05.04.1992 Nữ 6.0 6.5 3.5 6.46 K. Đạt
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94 1467010041 Nguyễn Trung Đức 07.11.1985 Nam 7.5 8.0 4.0 6.72 K. Đạt

95 1467010057 Nguyễn Thị Thu Giang 11.10.1990 Nữ 8.0 6.0 4.5 7.19 K. Đạt

96 1467010072 Lê Nguyên Hải 18.07.1988 Nam 2.5 7.0 7.0 7.41 K. Đạt

97 1467010074 Bùi Thị Hằng 25.08.1986 Nữ 3.0 7.0 6.0 6.58 K. Đạt

98 1467010077 Lê Thị Thu Hằng 10.08.1979 Nữ 1.5 7.5 6.5 6.56 K. Đạt

99 1467010078 Nguyễn Thị Hằng 13.04.1983 Nữ 0.0 8.0 5.5 6.84 K. Đạt

100 1467010092 Ngô Chí Hảo 22.06.1984 Nam 2.0 6.5 5.0 6.00 K. Đạt

101 1467010105 Lê Thị Hòa 15.05.1989 Nữ 2.5 6.0 5.5 6.43 K. Đạt

102 1467010107 Đặng Thị Hồng 08.05.1988 Nữ 3.0 6.0 6.0 6.13 K. Đạt

103 1467010108 Nguyễn Thị Hồng 08.05.1991 Nữ 3.0 7.0 5.5 6.08 K. Đạt

104 1467010109 Nguyễn Thị Huế 09.04.1988 Nữ 1.0 7.0 6.0 6.06 K. Đạt

105 1467010114 Đặng Xuân Hương 20.08.1990 Nam 3.0 6.5 4.0 6.22 K. Đạt

106 1467010116 Hồ Lan Hương 01.09.1986 Nữ 4.0 7.5 3.0 6.18 K. Đạt

107 1467010137 Lê Thị Khuyên 12.06.1989 Nữ 1.0 7.0 7.0 6.44 K. Đạt

108 1467010142 Nguyễn Thị Lan 20.04.1991 Nữ 2.0 6.0 7.0 6.37 K. Đạt

109 1467010148 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 27.04.1986 Nữ 1.0 6.0 6.0 6.24 K. Đạt

110 1467010156 Nguyễn Thị Hoài Linh 26.07.1982 Nữ 4.0 6.0 7.0 6.65 K. Đạt

111 1467010162 Trần Thùy Linh 19.01.1992 Nữ 3.0 7.0 4.0 6.15 K. Đạt

112 1467010168 Hồ Hải Long 27.09.1987 Nam 3.0 6.0 7.0 6.49 K. Đạt

113 1467010189 Nguyễn Duy Nam 22.10.1987 Nam 3.0 6.0 6.0 6.56 K. Đạt

114 1467010196 Đinh Hữu Nghị 26.06.1980 Nam 3.0 6.0 5.5 6.32 K. Đạt

115 1467010201 Lê Thị Ngọc 12.03.1992 Nữ 8.5 7.0 4.0 7.23 K. Đạt

116 1467010213 Đoàn Ngọc Ninh 16.08.1984 Nam 2.5 3.3 6.5 5.95 K. Đạt Cảnh cáo DV

117 1467010216 Nguyễn Thị Kim Oanh 08.07.1977 Nữ 3.5 7.5 7.0 6.19 K. Đạt

118 1467010217 Phạm Thị Kiều Oanh 12.09.1990 Nữ 1.5 6.5 5.5 6.02 K. Đạt

119 1467010218 Tống Thị Kiều Oanh 13.10.1987 Nữ 1.0 6.5 0.0 6.35 K. Đạt

120 1467010258 Đỗ Chí Thanh 15.06.1990 Nam 6.5 6.5 4.0 6.14 K. Đạt

121 1467010298 Nguyễn Thị Khánh Tiền 20.01.1988 Nữ 3.5 5.5 4.0 6.54 K. Đạt

122 1467010299 Bạch Quỳnh Trang 12.01.1991 Nữ 1.5 6.0 5.0 5.85 K. Đạt

123 1467010315 Vũ Ngọc Quỳnh Trang 20.12.1990 Nữ 3.0 7.5 6.5 7.00 K. Đạt

124 1467010327 Nguyễn Văn Ước 26.12.1984 Nam 3.5 6.5 4.0 5.82 K. Đạt

125 1467010334 Nguyễn Cẩm Vân 30.06.1982 Nữ 1.0 6.5 2.0 6.11 K. Đạt

126 1467010046 Trương Thị Dung 08.10.1990 Nữ 0.0 0.0 5.0 5.93 K. Đạt Đình chỉ thi
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127 1467010176 Nguyễn Thị Chi Mai 05.05.1992 Nữ 0.0 0.0 7.0 6.35 K. Đạt Đình chỉ thi

128 1467010290 Cù Thị Thanh Thủy 28.01.1982 Nữ 0.0 0.0 5.0 6.54 K. Đạt Đình chỉ thi

129 1467010292 Lưu Thị Thu Thủy 10.09.1983 Nữ 0.0 0.0 6.0 6.09 K. Đạt Đình chỉ thi

130 1467010026 Nguyễn Thị Kim Chi 03.02.1978 Nữ v v v / K. Đạt Vắng thi

131 1467010230 Phạm Thị Kim Phương 20.12.1985 Nữ v v v / Hoãn thi

132 1467010270 Hồ Thị Thìn 29.12.1988 Nữ v v v / Hoãn thi

Danh sách thi gồm 132 người, Vắng thi: 01, Hoãn thi: 02

Đạt: 86. Không đạt: 43

Ghi chú:  - Điểm gạch chân là điểm thi lại

               - DN: Dịch nói, DV: Dịch viết, LTT: Lý thuyết tiếng

Nguyễn Thu Hoài Nguyễn Văn Trào

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(đã ký)


